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Mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

Từ năm 1986 đến năm 1996, tình hình thế giới và khu vực có những 

biến động to lớn về chính trị - xã hội, đã tác động sâu sắc đến công cuộc xây 

dựng và BVTQ của Việt Nam. Sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu và 

Liên Xô đã làm cho phong trào cách mạng thế giới bước vào giai đoạn đầy 

khó khăn, thử thách, tương quan lực lượng thay đổi theo chiều có lợi cho 

CNTB. Lợi dụng tình hình đó, CNĐQ và các thế lực phản động quốc tế đẩy 

mạnh chống phá phong trào cách mạng thế giới, nhằm xoá bỏ các nước 

XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam. Trên thế giới, cuộc đấu tranh dân tộc 

và giai cấp diễn ra gay gắt; độc lập, chủ quyền, con đường phát triển của 

nhiều dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình đó đã tác động to lớn đến 

việc điều chỉnh chiến lược và đường lối xây dựng CNXH của ĐCSVN từ năm 

1986 đến năm 1996, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Mặt khác, đến thập kỷ 80 của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khách quan 

và chủ quan, Việt Nam lâm vào khủng hoảng về KT - XH, có thời điểm khó khăn, 

phức tạp tưởng chừng không vượt qua nổi. Do vậy, vấn đề đổi mới về nhận thức 

được coi là một tất yếu khách quan, nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó 

khăn, bước vào con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Với bản lĩnh chính trị 

vững vàng, tư duy sáng tạo, ĐCSVN đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi 

mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới về lĩnh vực quốc phòng, BVTQ. 

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công cuộc đổi mới 

đất nước từ năm 1986 đến năm 1996 đã giành được những thành tựu quan 

trọng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đã đảm bảo giữ vững độc lập, 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo môi trường hoà bình, ổn 

định, tạo điều kiện, tiền đề tiếp tục đưa công cuộc đổi mới phát triển; thế trận 

chiến tranh nhân dân được củng cố vững chắc hơn; đã hoàn thành nhiệm vụ 

quốc tế đối với cách mạng hai nước Lào và Campuchia, đồng thời tích cực 

mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. 
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Thắng lợi trên lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam trong 10 năm đầu thời 

kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến năm 1996 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy 

nhiên, những thắng lợi đó vẫn chưa được tổng kết, đánh giá đúng với tầm vóc của 

nó. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá toàn diện thành tựu và hạn chế trong 10 năm 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996, nhằm 

tìm nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp đổi mới trên 

lĩnh vực quốc phòng những năm tiếp theo, là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực 

tiễn to lớn trong quá trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong 

bối cảnh Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 

dân chủ, văn minh",  những thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới từ năm 

1986 đến năm 1996 đã tạo thời cơ, thuận lợi nhất định cho việc thực hiện những 

mục tiêu, nhiệm vụ ở chặng đường tiếp theo. 

Ngày nay, hoà bình, hợp tác, phát triển trên mọi lĩnh vực đã trở thành xu thế 

chủ đạo trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nguy cơ chiến 

tranh, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, tranh chấp biên giới, 

lãnh thổ... không phải đã được triệt tiêu. Trên thế giới, khu vực châu á - Thái Bình 

Dương, xu thế, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục được các quốc gia quan 

tâm, đẩy mạnh. Song vẫn tồn tại, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường, 

do những yếu tố nội tại và tham vọng tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải... Mặt khác, 

CNĐQ và các thế lực phản động quốc tế vẫn chưa từ bỏ âm mưu thôn tính, áp đặt 

ảnh hưởng của nó đối với các quốc gia, dân tộc khác, trong đó vẫn tiếp tục thực 

hiện âm mưu xoá bỏ CNXH và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

Nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

XHCN tiếp tục đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân yêu cầu ngày càng 

cao. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996 

là cần thiết về lý luận và thực tiễn. 
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Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài "Thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 

1996)" làm luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.  

2. Mục đích 

Dựng lại quỏ trỡnh thực hiện nhiệm vụ quốc phũng trong 10 năm đầu 

thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Qua đó, đánh giá và rút ra một số bài học kinh 

nghiệm, vận dụng vào công cuộc xây dựng, củng cố quốc phũng của Việt 

Nam hiện nay và trong thời gian tới. 

3. Đối tượng 

Quỏ trỡnh thực hiện nhiệm vụ quốc phũng của cả nước, trọng tâm là 

hoạt động của LLVT Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996. 

4. Phạm vi nghiờn cứu 

Về nội dung: Luận ỏn tập trung nghiờn cứu sự phỏt triển về tư duy, quá 

trỡnh xõy dựng, củng cố nền QPTD; xõy dựng LLVT nhõn dõn; thực hiện 

nhiệm vụ quốc phũng, BVTQ; làm nhiệm vụ quốc tế của toàn Đảng, toàn dân 

và toàn quân, trong đó nghiên cứu việc thực hiện nhiệm vụ quốc phũng của 

LLVT, của Quõn đội nhân dân Việt Nam là chủ yếu. 

Về thời gian: Từ 1986 đến năm 1996; đồng thời đề cập đến thời gian 

trước và sau 10 năm thời điểm trên. 

Về khụng gian: Trên phạm vi cả nước, có đề cập đến một số nước trong 

khu vực và trên thế giới. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận án làm rõ sự phát triển tư duy về quốc phòng Việt Nam trong 

những năm đầu thời kỳ đổi mới; dựng lại quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996. 

Đánh giá một cách khoa học về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân tình 

hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996. 

Rút ra một số bài học kinh nghiệm của quá trình thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng từ năm 1986 đến năm 1996 để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ 
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quốc phòng Việt Nam thời gian tới. 

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác 

nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về giáo dục quốc phòng trên phạm vi cả 

nước, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội. 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án đã được 

công bố 

Đã có nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân 

đội; nhiều báo cáo tổng kết của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa 

phương; nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học... trong nước và 

ngoài nước đề cập đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, BVTQ trong thời 

kỳ đổi mới ở Việt Nam. Có thể chia thành các nhóm chính sau: 

Nhóm những tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

quân đội: 

Một số tác phẩm có nội dung, phương pháp tiếp cận tương đối sát với 

đề tài, đó là: Đồng chí Trường Chinh với tác phẩm Đổi mới là đũi hỏi bức 

thiết của đất nước và của thời đại, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, từ việc khái 

quát bức tranh thực trạng đất nước, xu thế phát triển của thời đại, đó khẳng 

định đổi mới là tất yếu khách quan, đó chính là mệnh lệnh của cuộc sống, là 

đũi hỏi cấp bỏch, vấn đề có ý nghĩa sống cũn đối với cách mạng Việt Nam. 

Tác phẩm nêu lên những quan điểm, tư tưởng cơ bản chỉ đạo công cuộc đổi 

mới, những vấn đề về xây dựng, phát triển nền kinh tế đất nước, để đưa cách 

mạng Việt Nam vững bước đi lên. 

"Đổi mới tư duy quân sự, kiên trì chấp hành và vận dụng sáng tạo đường 

lối quân sự của Đảng", bài viết của đồng chí Lê Đức Anh, đăng trong Tạp chí 

Quân đội nhân dân, số 4/1988. Bài báo đã xác định một số vấn đề chủ yếu trong 

đổi mới về tư duy, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, BVTQ ở nước ta và 

chỉ rõ: trong lãnh đạo cách mạng nói chung, trong lĩnh vực quân sự nói riêng, việc 
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nhận định, đánh giá đúng tình hình thực tế khách quan, tình hình địch và ta, dự 

đoán đúng khả năng phát triển của các tình huống là vấn đề rất quan trọng, có tính 

quyết định. Trong xây dựng nền QPTD, chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân 

giữ nước và cả nước đánh giặc, lấy LLVT nhân dân làm nòng cốt, trên cơ sở xây 

dựng quân đội nhân dân chính quy và ngày càng hiện đại, xây dựng LLVT nhân 

dân ba thứ quân, bao gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ... 

Đồng chí Đỗ Mười với tác phẩm Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vỡ chủ 

nghĩa xã hội, gồm 5 tập do Nxb Sự thật, Hà Nội, ấn hành năm 1992 và 1993. 

Nội dung trình bày khái quát đường lối, quan điểm, mục tiêu, biện pháp tiến 

hành công cuộc đổi mới trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xó hội. 

Do đòi hỏi của thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, đồng chí đó khẳng định 

tớnh tất yếu của cụng cuộc đổi mới; vai trũ lónh đạo của Đảng; sự sáng tạo, 

tích cực của quần chúng nhân dân trong quá trỡnh đổi mới; tư duy mới về 

CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam... 

Những bài viết và nói chọn lọc trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2001, cuốn sách là tuyển chọn những bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1989 - 2001. Trên cơ sở quán triệt và vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hoạt động cách mạng, những bài nói, bài viết 

của Đại tướng đề cập về công cuộc xây dựng đất nước, BVTQ, về đường lối, nhiệm 

vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Cuốn sách Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam của Đại tướng Lê Văn 

Dũng, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, cuốn sách gồm một số bài viết, có 

đề cập đến nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân mạnh về chính trị, làm cơ sở 

xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng 

chiến đấu và chiến đấu BVTQ qua các giai đoạn, trong đó có giai đoạn 1986 - 

1996. 

Cuốn sách 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, 

trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng của Đại tướng Phạm Văn Trà, Nxb 
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Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, cuốn sách gồm nhiều bài viết có đề cập đến tư 

tưởng, lý luận thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, BVTQ, xây dựng quân 

đội trong thời kỳ mới. 

"Nhìn lại 20 năm đổi mới tư duy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ 

quốc trong thời kỳ mới", bài viết của Đại tướng Phạm Văn Trà đăng trong Tạp chí 

QPTD, số 8/2005. Nội dung bài báo đã khái quát những tác động của tình hình thế 

giới, trong nước đến quá trình đổi mới tư duy, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng, BVTQ trong 20 năm, từ măm 1986 đến năm 2005, đồng thời đề 

cập những nét chính về tình hình có liên quan, xác định một số nội dung, biện pháp 

chính trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, BVTQ trong những năm tới, 

nhấn mạnh việc giáo dục quán triệt, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, 

đẩy mạnh xây dựng LLVT nhân dân, quân đội nhân dân vững mạnh về mọi mặt, 

tăng cường xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân... 

Nhóm báo cáo tổng kết của các cơ quan Đảng, Nhà nước và quân đội 

tiêu biểu: 

Bài "Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 1986 - 1990 và phương 

hướng nhiệm vụ quốc phòng 5 năm 1991 - 1995", trích Báo cáo của Đảng uỷ 

Quân sự Trung ương, Tạp chí QPTD, số 6/1991. Bài báo đã khái quát những kết 

quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 5 năm, từ năm 1986 đến năm 1990, 

đặc biệt nhấn mạnh kết quả cuộc điều chỉnh chiến lược, tập trung xây dựng quân 

đội về chính trị làm cơ sở xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của quân đội; 

khái quát những kết quả chính, đồng thời đề cập một số hạn chế và nguyên nhân 

của những kết quả, hạn chế đó. Về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 5 

năm, từ năm 1991 đến năm 1996, xác định nhiệm vụ tiếp tục việc xây dựng, củng 

cố thế trận chiến tranh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của 

LLVT; nhiệm vụ bảo đảm trang bị, kỹ thuật là một vấn đề hết sức quan trọng... 

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới 

(1986 - 2006) của Ban Chỉ đạo Tổng kết lý luận, thuộc Ban Chấp hành 

Trung ương ĐCSVN, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. Nội dung Báo 


